
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Lớp Đối tượng Số tháng Số tiền Hộ khẩu thường trú 

Tổng cộng 7.350

I Cấp Mầm non 1.800

1   Trường MN Bình Đông 600

1 Huỳnh Thảo Ly 15/10/2018 Ghép C
Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo
4 600

Xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2   Trường MN Bình Trị 1.200

1 Hoàng Quang Khánh 20/02/2019 Bé A

Xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi 

ngang ven biển 

hải đảo

            4 600
 Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

2 Nguyễn Thị Linh Chi 16/09/2019 Bé A

Xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi 

ngang ven biển 

hải đảo

            4 600
 Xã Phù Hóa, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình 

II Cấp Tiểu học 4.800

1   Trường TH số 2 Bình Nguyên 1.800

1 Nguyễn Lâm Trân Châu 10/11/2015 2A  Khuyết tật             4 600
 Xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

2 Phạm Phước Hợp 11/03/2011 4A  Khuyết tật             4 600
 Xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

3 Hồ Hồng Bảo Trân 21/03/2012 4C  Khuyết tật             4 600
 Xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

2   Trường TH số 2 Bình Thạnh 600

1 Huỳnh Thị Minh Châu 22/05/2016 1A
 Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo 
4 600

 Xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

3   Trường TH số 2 Bình Hải 1.200

1 Nguyễn Văn Hà 24/11/2016 1A1 Khuyết tật 4 600
Xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2 Huỳnh Quang Huy 01/11/2015 2B3 Khuyết tật 4 600
Xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

4   Trường TH số 2 Bình Châu 600

2 Phạm Hoàng Tiến 08/08/2016 1D

xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi 

ngang ven biển 

hải đảo

4 600
Xã An Hải , huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

5   Trường TH Bình Long 600

1 Nguyễn Hoàng Long 09/10/2012 5C

xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi 

ngang ven biển 

hải đảo

4 600
Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

III Cấp THCS 750

1   Trường THCS Bình Chánh 600

1 Nguyễn Văn Tài 3/6/2010 7C
 Có cha mẹ thuộc 

diện hộ nghèo 
            4 600

 Xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

2   Trường TH và THCS Bình Tân Phú 150

1 Trần Thị Hồng Diễm 27/3/2008 9A Khuyết tật 1 150
xã Bình Tân Phú, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
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